MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Phân bón 
	Một số loại phân bón thường dùng trong trồng trọt
	2
	2,68
	1
	1,34
	5
	6,7
	2
	3,2
	10
	
	13,92
	3,1

	
	
	Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất phân bón
	3
	4,02
	1
	1,34
	
	
	
	
	4
	
	5,36
	1,2

	2
	Công nghệ giống cây trồng
	Giống cây trồng
	1
	1,34
	1
	1,34
	
	
	
	
	2
	
	2,68
	  0,6

	
	
	Phương pháp chọn, tạo giống cây trồng
	4
	5,36
	4
	5,36
	
	
	
	
	8
	
	10,72
	2,4

	
	
	Phương pháp nhân giống cây trồng
	3
	4,02
	3
	4,02
	2
	2,68
	1
	1,6
	9
	
	12,32
	2,7

	Tổng
	
	13
	17,42
	10
	13,4
	7
	9,38
	3
	4,8
	33
	
	45
	10

	Tỉ lệ (%)
	
	39,4
	30,3
	21,2
	9,1
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung(%)
	
	69,7
	30,3
	
	
	
	100%
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